KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ HÈ THÁNG 8/2025
Thời gian thực hiện 3 tuần: Từ ngày 11/8/2025 đến ngày29/8/2025
Người thực hiện: Nguyễn Thị Thanh Huyền
             Hoàng Thị Thu
I. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC TUẦN
	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	Tuần 2
	1
	Từ 11/8 đến 15/8/2025
	Nguyễn Thị Thanh Huyền
	

	Tuần 3
	1
	Từ 18/8 đến 22/8/2025
	Hoàng Thị Thu
	

	Tuần 4
	1
	Từ 25/8 đến 29/8/2025
	Nguyễn Thị Thanh Huyền
	



II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG
	TT
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1
	Đón trẻ
	- Trò chuyện với trẻ về trường, lớp, cô giáo, bạn bè, cảm xúc của trẻ sau thời gian nghỉ hè quay trở lại lớp học... trò chuyện về 1 số đồ dùng đồ chơi trong trường lớp mầm non, một vài đặc điểm của các bạn, các hoạt động của trẻ ở trường
- Trẻ tự mặc - cởi quần áo, giày dép, tập cài cúc, kéo khóa.
- Nghe các bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè về trường lớp mầm non.
- Nghe các bài hát, bản nhạc “Trường mầm non” như bài: Trường chúng cháu là trường mầm non, Vui đến trường, 
- Chơi một số trò chơi dân gian: Oẳn tù tì, tập tầm vông...
	

	2
	Thể dục sáng
	- Khởi động: Cho trẻ đi một số kiểu đi, đi mũi bàn chân, đi gót chân, đi nhanh đi chậm, về tổ.
- Trọng động: Tập 5 động tác kết hợp với bài hát: “Trường chúng cháu là trường mầm non”. 
+ Động tác hô hấp: Gà gáy       
+ Động tác tay: Đưa tay lên cao, ra trước, sang ngang.
+ Động tác lưng, bụng, lườn: Ngiêng người sang 2 bên
+ Động tác chân: Đứng, một chân đưa lên trước, khuỵu gối.                                                                  
+ Động tác bật: Bật chụm, tách chân
- Hồi tĩnh: Trẻ đi 1-2 vòng xung quanh lớp.
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	Hoạt động học
	Tuần 2
	Ngày11/8/2025
	Ngày 12/8/2025
	Ngày 13/8/2025
	Ngày 14/8/2025
	Ngày 15/8/2025
	

	
	
	
	   Phát triển nhận thức
-Làm quen cô giáo và các bạn trong lớp. Làm quen các khu vực và cách sử dụng đồ dùng trong lớp.
	  Phát triển thể chất
- Rèn đội hình đội ngũ theo hiệu lệnh (xếp hàng, đi vòng tròn, về hàng, giãn hàng, tập TDS cùng dụng cụ có phối hợp nhạc).
	Phát triển nhận thức
-Nhận biết các ký hiệu đồ dùng cá nhân: khăn mặt, ca uống nước
	Phát triển TC-KNXH
- Dạy trẻ kỹ năng tự giới thiệu bản thân, chào hỏi lễ phép với người lớn.
	Phát triển thể chất
-Rèn trẻ kỹ năng rửa tay, lau mặt đúng quy trình.
	

	
	
	Tuần 3
	Ngày 18/8/2025
	Ngày 19/8/2025
	Ngày 20/8/2025
	Ngày 21/8/2025
	Ngày 22/8/2025
	

	
	
	
	     Phát triển thể chất
-Rèn đội hình đội ngũ nâng cao: kết hợp đi đều, đi các kiểu đi theo nhịp, đổi hướng theo hiệu lệnh, luyện tập trò chơi vận động theo nhóm.
	  Phát triển nhận thức
-Tìm hiểu lịch sinh hoạt một ngày của bé ở trường mầm non
	Phát triển nhận thức
-Nhận biết vai trò của các đồ dùng cá nhân và cách giữ gìn chúng
	Phát triển nhận thức
-Dạy trẻ cách sử dụng các góc hoạt động (góc xây dựng, nghệ thuật, sách) đúng mục đích. 

	Phát triển thể chất
-Hướng dẫn cách sử dụng các đồ dùng ăn uống đúng cách, cầm thìa, xúc cơm không rơi vãi.
	

	
	
	Tuần 4




	Ngày 25/8/2025
	Ngày 26/8/2025
	Ngày 27/8/2025
	Ngày 28/8/2025
	Ngày 29/8/2025
	

	
	
	
	   Phát triển thể chất
-Rèn kĩ năng tập TDS, kĩ năng sử dụng đồ dùng, dụng cụ khi tập TDS
	  Phát triển nhận thức
-Dạy trẻ cách sử dụng các góc hoạt động (góc phân vai) đúng mục đích. 

	Phát triển TC KNXH
-Rèn kỹ năng giao tiếp, nhường nhịn bạn, xếp hàng chờ đến lượt
	Phát triển thể chất
-Dạy kỹ năng dọn đồ sau khi chơi, tự lập sắp xếp góc chơi gọn gàng.
	Phát triển thể chất
Rèn kỹ năng vệ sinh cá nhân: che miệng khi hắt hơi, lau mũi, súc miệng, thay quần áo sau khi ra mồ hôi.
	

	4
	Hoạt động ngoài trời
	Tuần 2
	Ngày11/8/2025
	Ngày 12/8/2025
	Ngày 13/8/2025
	Ngày 14/8/2025
	Ngày 15/8/2025
	

	
	
	
	- Quan sát: Sân trường
-TCVĐ: Rồng rắn lên mây, TC: Dung dăng dung dẻ
- Chơi tự do ở khu vực cổng trường: Cu cắp, Ô ăn quan, cờ gánh, đóng kịch, kể chuyện theo tranh về chủ đề trường mầm non
	- Quan sát: Cầu trượt
- TCVĐ: Kết bạn 
- Chơi tự do ở khu sân khấu, khu thiên nhiên, quả núi :Biểu diễn thời trang,chơi một số dụng cụ âm nhạc, biểu diễn một số bài  hát, tưới cây, bắt sâu, nhặt lá úa, lau lá, chéo lên xuống núi…
	- Quan sát: Cây hoa giấy
-TCVĐ: Nhảy lò cò
- Chơi tự do ở khu vực cổng trường : Cua cắp, Ô ăn quan, cờ gánh , đóng kịch, kể chuyện theo tranh về chủ đề trường mầm non
	- Quan sát: Sân khấu
- TCVĐ: Xi bo khoai
- Chơi tự do ở khu vực  khám phá thử nghiệm cát nước, khu vui chơi thể chất, chợ quê: Đong do nước, câu cá, vẽ tranh cát, xây lâu đài cát, thử nghiệm vật chìm vật nổi, chơi bán hàng… 
	- Quan sát: Cây xoài
- TCVĐ: Thả đỉa ba ba
- Chơi tự do ở khu vực  giữa sân trường : Đi trên ghế thể dục, bật xa , nhảy ba bố, quang vòng, ném bóng vào giỏ, đi trong đường hẹp, lăn bóng, tung bắt bóng… 
	

	
	
	Tuần 3

	Ngày 18/8/2025
	Ngày 19/8/2025
	Ngày 20/8/2025
	Ngày 21/8/2025
	Ngày 22/8/2025
	

	
	
	
	- Quan sát: Thời tiết
- TCVĐ: Xi bô khoai
- Chơi tự do ở khu vực cổng trường : Cua cắp, Ô ăn quan, cờ gánh , đóng kịch, kể chuyện theo tranh về chủ đề trường mầm non

	- Quan sát: Chợ quê
- TCVĐ: Thả đỉa ba ba 
- Chơi tự do ở khu sân khấu, khu thiên nhiên, quả núi: Biểu diễn thời trang,chơi một số dụng cụ âm nhạc, biểu diễn một số bài  hát, tưới cây, bắt sâu, nhặt lá úa, lau lá, chéo lên xuống núi…

	- Quan sát: Cây hoa cúc
- TCVĐ: Hai người ba chân 
- Chơi tự do ở khu vực cổng trường : Cua cắp, Ô ăn quan, cờ gánh , đóng kịch, kể chuyện theo tranh về chủ đề trường mầm non

	- Quan sát: Cây chanh
- TCVĐ: Bật qua suối
- Chơi tự do ở khu vực  khám phá thử nghiệm cát nước, khu vui chơi thể chất, chợ quê : Đong do nước, câu cá, vẽ tranh cát, xây lâu đài cát, thử nghiệm vật chìm vật nổi, chơi bán hàng… 
	- Quan sát: Cây thiết mộc lan
-TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do ở khu vực  giữa sân trường: Đi trên ghế thể dục, bật xa , nhảy ba bố, quang vòng, ném bóng vào giỏ, đi trong đường hẹp, lăn bóng, tung bắt bóng… 
	

	
	
	Tuần 4

	Ngày 25/8/2025
	Ngày 26/8/2025
	Ngày 27/8/2025
	Ngày 28/8/2025
	Ngày 29/8/2025
	

	
	
	
	- Quan sát: Đu quay
-TCVĐ: Rồng rắn lên mây 
- Chơi tự do ở khu vực  giữa sân trường: Đi trên ghế thể dục, bật xa , nhảy ba bố, quang vòng, ném bóng vào giỏ, đi trong đường hẹp, lăn bóng, tung bắt bóng… 
 
	- Quan sát: Cây lộc vừng
-TCVĐ: Bẫy chuột
- Chơi tự do ở khu vực cổng trường : Cua cắp, Ô ăn quan, cờ gánh , đóng kịch, kể chuyện theo tranh về chủ đề trường mầm non…
	- Quan sát: Cây xoài
-TCVĐ: Đập và bắt bóng tại chỗ
- Chơi tự do ở khu sân khấu, khu thiên nhiên, quả núi : Biểu diễn thời trang,chơi một số dụng cụ âm nhạc, biểu diễn một số bài  hát, tưới cây, bắt sâu, nhặt lá úa, lau lá, chéo lên xuống núi ..

	- Quan sát: Sân khấu
-TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do ở khu vực  khám phá thử nghiệm cát nước, khu vui chơi thể chất, chợ quê : Đong do nước, câu cá, vẽ tranh cát, xây lâu đài cát, thử nghiệm vật chìm vật nổi, chơi bán hàng… 
 
	- Quan sát trò chuyện với bác lao công.
-TCVĐ: Xi bô khoai
- Chơi tự do ở khu vực cổng trường : Cua cắp, Ô ăn quan, cờ gánh , đóng kịch, kể chuyện theo tranh về chủ đề trường mầm non…
	

	5
	Vệ sinh, ăn, ngủ
	* Vệ sinh:
- Tập luyện thao tác rửa tay bằng xà phòng, thao tác lau mặt, đi vệ sinh đúng nơi quy định.
- Xếp hàng làm vệ sinh không chen lấn, xô đẩy nhau.
* Giờ ăn:
- Cho trẻ quan sát, ngủi mùi và đoán tên móm ăn. Trò chuyện về bữa ăn, món ăn, ích lợi của việc ăn uống đủ chất
- Cô chia cơm cho trẻ, trẻ giúp cô chia đĩa, thìa bê cơm về bàn.
- Động viên, khích lệ trẻ trong khi ăn. Trẻ ăn chậm cô xúc cho trẻ ăn hết suất.
- Rèn trẻ có ý thức giữ gìn vệ sinh: Nhặt cơm rơi, vãi khi ăn, che miệng khi ho, hắt hơi trong giờ ăn.
- Hướng dẫn trẻ kê bàn ghế, thu dọn đồ sau khi ăn xong, đi vệ sinh đúng nơi quy định.
* Giờ ngủ:
- Tạo thói quen cho trẻ nghe nhạc hát ru, dân ca nhẹ nhàng trước khi ngủ: Chúc bé ngủ ngon, Nhạc thư giãn giúp trẻ ngủ ngon giấc...
- Rèn cho trẻ thói quen lấy gối nằm ngủ ngay ngắn, không nói chuyện riêng và ngủ 1 giấc buổi trưa
=> Cô giáo lưu ý quan sát trẻ ngủ, sửa tư thế ngủ cho trẻ, đặc biệt quan tâm không để trẻ ngậm cơm khi ngủ. Chú ý đến trẻ hay đái dầm ( Cho trẻ nằm riêng và gọi trẻ dậy đi vệ sinh )
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	Hoạt động chiều
	Tuần 2
	Ngày11/8/2025
	Ngày 12/8/2025
	Ngày 13/8/2025
	Ngày 14/8/2025
	Ngày 15/8/2025
	

	
	
	
	- Trò chuyện với trẻ về tên và địa chỉ của trường, lớp mầm non của bé
	- Nhận biết kí hiệu đồ dùng cá nhân

	- Trò chuyện với trẻ về tên và công việc của cô giáo và các cô bác ở trường.
- Làm quen bài thơ: “Tình bạn

	- Nghe truyện: “Người bạn tốt”
	- Liên hoan văn nghệ bài:
+ Vui đến trường
+ Thật đáng chê
- Phát phiếu bé ngoan
	

	
	
	Tuần 3



	Ngày 18/8/2025
	Ngày 19/8/2025
	Ngày 20/8/2025
	Ngày 21/8/2025
	Ngày 22/8/2025
	

	
	
	
	- Trò chuyện với trẻ về cách sử dụng các đồ vật có thể gây nguy hiểm như: kéo, bút chì, sáp màu, hột hạt, que kem… đúng mục đích trong các hoạt động
	-  Thơ: Năn đồ chơi 

	- Trò chuyện với trẻ biết chờ đến lượt trong khi chơi
- Hát: Vui đến trường

	 - Làm vệ sinh lớp học: 
+ Lau đồ chơi/giá đồ chơi
+ Lau bàn ghế
+ Lau các bàn cờ
	- Liên hoan văn nghệ
+ Vỗ đệm TTC bài "Chào ngày mới"         
- Phát phiếu bé ngoan

	

	
	
	Tuần 4
	Ngày 25/8/2025
	Ngày 26/8/2025
	Ngày 27/8/2025
	Ngày 28/8/2025
	Ngày 29/8/2025
	

	
	
	
	- So sánh sự khác nhau và giống nhau của 2-3 đồ dùng, đồ chơi và sự đa dạng của chúng

	- VĐTP bài hát: “ Trường chúng cháu là trường mầm non”

	- Đọc thơ: “Bạn mới”


	”Xem tranh ảnh, băng hình trò chuyện với trẻ về một số quy định ở lớp: thu dọn, cất đồ dùng sau khi chơi xong, đi vệ sinh đúng nơi quy định
	- Liên hoan văn nghệ
+ Hát bài:  Vui đến trường; Cháu đi mẫu giáo
- Phát phiếu bé ngoan
	



V. KÊ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT
	TT
	Tên góc chơi
	Mục đích yêu cầu
	Các hoạt động/ trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	Tuần 1
	Tuần 2
	Tuần 3

	1
	Góc phân vai
	Nấu ăn: “Bé tập nấu ăn”
	- Trẻ biết đi mua thực phẩm, biết chế biến và  nấu một số  món ăn đơn giản từ tôm, cua, cá, trứng, rau, củ...
- Biết bày và giới thiệu các món ăn trong thực đơn, giao tiếp, phục vụ khách hàng.
- Biết thực hiện công việc được giao, biết tôn trọng và hợp tác, chấp nhận trong khi chơi.
- Thu don đồ chơi khi chơi xong.
	- Thực hiện công việc: 
+  Mua thực phẩm.
+  Chế biến thực phẩm.
+  Nấu các món ăn.
+ Bày và giới thiệu các món ăn.
+ Phục vụ khách hàng.
	- Tạp dề, mũ,  Menu các món ăn, khăn trải bàn. 
- Bộ nấu ăn: Nồi, bát, thìa, đĩa, đũa, dao, thớt, đũa, thìa, lọ xúp, dầu ăn, muối, bột ngọt.
- Thực phẩm:  tôm, cua, cá, trứng, giò, chả nem, thịt, rau, quả...

	x
	
	


	
	
	 “Bếp ăn trường mầm non”
	
	
	
	
	x
	x

	
	
	“Bé chơi làm Bác sĩ”
	- Biết phân công công việc thực hiện các thao tác của bác sĩ, y tá
- Khám chữa một số bệnh như:  đau đầu, ho, đau họng, đau bụng, đau mắt
- Lắng nghe ý kiến, sử dụng lời nói, cử chỉ nhẹ nhàng để dặn dò tư vấn cho bệnh nhân 
- Biết dặn dò, kê đơn, lấy thuốc cho bệnh nhân .


	- Thực hiện các thao tác
+ Mặc trang phục bác sĩ, kê bàn khám, vệ sịnh dụng cụ phòng khám.
+ Khám, đo nhịp tim, họng, mũi, tiêm, phát thuốc, dặn dò bệnh nhân.
	- Hộp đồ dùng khám bênh: Tai nghe, bơm tiêm, que đè lưỡi, bông băng nẹp gỗ, kéo các loại thuốc 
-Trang phục đồ dùng, quần áo mũ bác sĩ, đèn pin, máy đo huyết áp, máy siêu âm, máy tính, cân, thước đo chiều cao, túi nilong, bảng chữ để đo mắt...
- Chuyên san, nội qui phòng khám 
	
	
	x

	
	
	Bán hàng: “Cửa hàng thực phẩm”
	- Biết bày hàng, chào mời khách, giới thiệu mặt hàng, nói  giá tiền, gói hàng, nhận tiền, cảm ơn khách.
- Thu don đồ chơi khi chơi xong.


	- Trẻ phân vai chơi: Chủ cửa hàng, nhân viên bán hàng bày các mặt hàng và chào mời khách.
- Lấy đúng hàng, nói giá tièn, cân hàng cho khách.
- Thu don đồ chơi khi chơi xong.
	- Một số đồ dùng đồ chơi trong trường mầm non: Cầu trượt, xích đu, bóng, gấu bông…đèn lồng , đèn ông sao ...
- Thẻ chơi cho trẻ
	x
	x
	


	
	
	 “Cửa hàng đồ chơi”
	- Biết bày hàng, chào mời khách, giới thiệu mặt hàng, nói  giá tiền, gói hàng, nhận tiền, cảm ơn khách.
- Thu don đồ chơi khi chơi xong.


	- Trẻ phân vai chơi: Chủ cửa hàng, nhân viên bán hàng bày các mặt hàng và chào mời khách.
- Lấy đúng hàng, nói giá tièn, cân hàng cho khách.
- Thu don đồ chơi khi chơi xong.
	- Một số đồ dùng đồ chơi trong trường mầm non: Cầu trượt, xích đu, bóng, gấu bông…đèn lồng , đèn ông sao ...
- Thẻ chơi cho trẻ
	
	
	x
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	Góc xây dựng
	Xây dựng: “Xây dựng trường mầm non”
	- Biết chắp ghép các khối hình hình học  theo mẫu để tạo thành công trình xây dựng.
- Biết bố trí khuôn viên các công trình xây dựng phù hợp.
- Biết hợp tác cùng bạn khi chơi.
- Thu don đồ chơi khi chơi xong.
	- Trẻ về góc, thoả thuận  vai chơi.
- Phân công công việc cho từng thành viên trong nhóm: Xây tường bao, nhà học, cây xanh, hoa…lắp ghép một số đồ chơi ngoài trời.

	- Một số cây xanh, cây ăn quả, cây hoa...
- Các loại lắp ghép nhà, các khối hộp, ghế đá, hình phù trợ…Xích đu, đu quay…
- Mẫu, tranh gợi ý.
- Thẻ chơi cho trẻ.
	x

	
	x
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	Góc học tập
	*Khám phá chủ đề.
	- Trẻ biết chơi các trò chơi trong bảng chơi, bàn cờ khác nhau để ôn luyện số lượng.
- Biết đếm đến 2. Nhận biết nhóm có 1, 2 đối tượng. So sánh 2 nhóm đối tượng có số lượng 1, 2.
- Biết gộp 2 nhóm đối tượng và đếm.
- Biết làm các bài tập theo yêu cầu.
- Biết đề nghị sự giúp đỡ của người khác khi cần thiết.
	* Trò chơi
- Phân loại đồ dùng học tập – đồ chơi trong lớp
- Phân loại đ/c ngoài trời đ/c trong lớp
- Lật hình các đồ chơi

	- Lô tô các loại đồ dùng học tập, đồ chơi ngoài trời, đ/c trong lớp

	x

	x
	x


	
	
	* Làm quen với toán









	
	- Trẻ lựa chon trò chơi theo ý tưởng của trẻ.
- Tô, nối, gài số theo yêu cầu
- Bù chỗ còn thiếu
- Tìm đúng đường
- Số tiến – số lùi
- Đối hình đối số 
- Chơi xếp logic, theo chuỗi, ghép hình.
- Thêm bớt cho đủ số lượng 
	- Thẻ chơi cho trẻ.
- Các bài tập ôn luyện, tô nối.
- Bàn cờ học tập, tranh, lô tô về đồ dùng, đồ chơi trong trường lớp mầm non.
- Bảng chơi: Ghép hình, xếp theo chuỗi, xếp logic theo, phân loại
-Bảng chơi phân loại, bàn cờ lật hình
	
x

x





x
	


x
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	Góc kể chuyện
	Bé kể chuyện trường mầm non
	- Trẻ biết lật, giở trang sách và hiểu nội dung trong sách.
- Biết kể chuyện, đọc thơ...đồng dao ca dao theo nội dung tranh, sách.
- Trẻ biết kể sáng tạo theo tranh, theo đồ dùng đồ chơi, các loại rối 
- Trẻ biết cấu tạo của quyển sách, phân biệt được phần mở đầu phần kết thúc của sách
- Biết giữ gìn và bảo vệ sách
	- Trẻ lựa chọn đồ chơi theo ý thích của mình:
+ Xem truyện, thơ, album.
+ Kể chuyện theo tranh, theo đồ chơi, kể chuyện sáng tạo bằng các loại rối
+ Đọc thơ chữ to
 - Chơi xong biết thu dọn đồ dùng, đồ chơi.
	- Thẻ chơi cho trẻ
- Tranh, album, sách truyện, đồ dùng đồ chơi, các loại rối: rối ngón tay rối que, rối kẹp… theo chủ đề nhánh
+ Thơ chữ to: Cô dạy 
+ Thơ chữ to: Bạn mới

	

x




x
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	Góc nghệ thuật
	Bé khéo tay
	- Trẻ biết lựa chon các nguyên vật liệu phù hợp để làm mô hình đồ dùng, đồ chơi.
- Biết lựa chọn tranh đẹp dán thành album.
- Luyện cho trẻ kĩ năng: Vẽ, nặn, xé dán....tạo nên sản phẩm đẹp, sáng tạo.

	- Trẻ về góc chơi. Chọn nguyên vật liệu để chơi các trò chơi: 
+Vẽ, tô màu, làm đồ dùng, đồ chơi  bằng các nguyên học liệu.
+ Làm album về  “Trường mầm non”
+ In đồ dùng trường, lớp mầm non.
	- Tranh rỗng về trường lớp mầm non.
- Nguyên vật liệu: Rơm lá khô, xốp...sáp màu bút lông, bút màu , màu nước
- Hồ dán, băng dính, khăn lau tay...
- Keo, kÐo, b¨ng dÝnh, bÊp gim, kh¨n lau tay...
- ThÎ ch¬i cho trÎ
	


x
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	Góc làm quen với máy tính
	
	- Thực hiện một số thao tác đơn giản với máy tính : tắt mở, di chuột, nhấp chuột
	- Thực hành di chuột mở vide, trò chơi, trên máy tính 
	- Máy tính, ghế ngồi, tainghe cho trẻ
- TC tương tác cho trẻ: 
+ Hình học vui nhộn
+ Vui cùng con số...
+Xé túi mù
	



x
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